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	Điểm               


	Chữ ký của giám khảo :
	Chữ ký Giám thị :



I/  PHẦN TRẮC NGHỆM (4 điểm)   Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng :

 Câu 1: Hoa đơn tính là hoa:

a.Chỉ có nhị là hoa đực hoặc chỉ có nhụy là hoa cái
                b. Hoa chỉ có nhị
c. Hoa chỉ có nhụy



                        d. Có đủ cả nhụy và nhị trên cùng một hoa

Câu 2 : Nhóm quả nào sau đây toàn quả khô:

a. Quả đậu xanh, quả ổi, quả xoài  
b.Quả cải, quả ổi, quả xoài

c. Quả cải, quả đậu xanh, quả chò
d. Qủa chò, quả ổi, quả xoài

Câu 3 : Cây thông sinh sản bằng:

a. Hạt
b. Bào tử

c. Hoa
d. Hạt nằm lộ trên lá noãn hở

Câu 4 Quả và hạt thích nghi với cách phát tán nhờ gió có đặc điểm:

   a. Vỏ quả có khả năng tự tách


b. Có màu sắc sặc sở

   c. Có túm lông hoặc có cánh


d. Có nhiều gai hoặc móc.

Câu 5 Thụ phấn là hiện tượng:

   a.Hạt phấn nảy mầm



b. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy

   c. Kết hạt và tạo quả



d. Hạt phấn rời khỏi bao phấn

Câu 6 : :  Các cây pơ mu, trắc bách diệp, hoàng đàn, vạn tuế được xếp vào ngành hạt trần vì : 

a. Có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn
  
b. Có nhiều giá trị thực tiễn 

c. Chưa có hoa, quả                               
d. Có hạt nằm lộ ra trên lá noãn hở     
Câu 7: Người ta phải thu hoạch đỗ đen và đỗ xanh trước khi quả chín khô là vì sao?

 a. Để giảm sự hao hụt về số lượng               

b. Để hạt ăn được ngon hơn

 c. Để hạt không bị nảy mầm                         

d. Để hạt không bị mối mọt phá hại

Câu 8: Những ngành sau thuộc thực vật bậc cao?


a. Tảo, Rêu, Dương xỉ, Hạt trần.

b. Tảo, Rêu, Hạt trần, Hạt kín.


c. Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.

d. Rêu, Hạt trần, Hạt kín.

B/ PHẦN TỰ LUẬN :  (6 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)  Cấu tạo của hoa lưỡng tính gồm những bộ phận nào ? Bộ phận nào là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa ? 

Câu 2: (1,5 điểm) Nêu đặc điểm của lớp hai lá mầm. Đặc điểm nào là tiêu chuẩn chính để phân biệt lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm ?

Câu 3 :(1,5 điểm)Tại sao người ta lại nói “Rừng cây như một lá phổi xanh của con người” ?
Câu 4 :(1,5 điểm)  Thức ăn đễ ngoài môi trường một thời gian sẽ bị ôi thiu? Muốn giữ cho thức ăn để lâu khỏi bị ôi thiu thì phải làm thế nào?
BÀI LÀM
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn:  Sinh học 6
Năm học: 2017 - 2018
I.Phần Trắc nghiệm : (4 điểm) Lựa chọn nhiều đáp án
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm hoặc 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Cho 0,5 điểm
	a
	c
	d
	c
	b
	b
	a
	c

	Cho 0,25 điểm
	b, c
	/
	a
	/
	c
	a , d
	c .b
	d


II.Phần tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

	Nội dung cần đạt được
	Biểu điểm

	-  Cuống hoa, đế hoa,lá đài, tràng hoa

- Nhị : Có chỉ nhi, bao phấn, hạt phấn nằm trong bao phấn

- Nhụy : Gồm đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy chứa noãn

- Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa
	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


    Câu 2:(1,5 điểm)

	Nội dung cần đạt được
	Biểu điểm

	- Đặc điểm của lớp hai lá mầm:

 + Rễ cọc,   Gân lá hình mạng,

 + Hoa thường có 4 hoặc 5 cánh, 

 +Thân đa dạng 

 + Phôi của hạt có 2 lá mầm

- Số lá mầm ở trong phôi là tiêu chuẩn chính để phân biệt hai lớp. Hạt một lá mầm thì phôi có 1 lá mầm; Hạt 2 lá mầm thì  phôi có 2 lá mầm
	0,5 

0,5 

0,5 




Câu 3: (1,5 điểm)
	Nội dung cần đạt được
	Biểu điểm

	- Rừng có  tác dụng  làm cân bằng khí  cacbonic và oxi trong không khí

- Rừng tham gia cản bụi , diệt một số vi khuẩn gây bệnh

- Tán lá rừng che bớt ánh nắng…góp phần làm giảm nhiệt độ của và điều hòa không khí
	0,5 

0,5

0,5  


Câu 4: (1,5 điểm)
	Nội dung cần đạt được
	Biểu điểm

	- Thức ăn đễ ngoài môi trường một thời gian sẽ bị ôi thiu vì 
- Do vi khuẩn hoại sinh xâm nhập và phân hủy thức ăn làm ôi thiu.
- Vi khuẩn phân bố rộng rải với số lượng lớn xâm nhập vào thức ăn 

- Biện pháp:  Ứơp lạnh, phơi khô hoặc ướp muối để hạn chế
	0,5 

0,5 

0,5  


MA TRẬN SINH HỌC 6- HỌC KỲ II
Năm học 2017- 2018

	NỘI DUNG
Chương
	MỨC ĐỘ
	TỔNG

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	

	Chương6 Hoa và sinh sản hữu tính
	Câu 1
Câu 5
	
	
	Câu 1 Cấu tạo hoa lưỡng tính
	
	
	
	
	

	Tổng 
	2câu (1.0đ)
	
	
	1 câu
(1,5đ)
	
	
	
	
	3 câu (2.5đ)

	Chương7
Quả và hạt
	Câu 2
	Câu 2
Lớp 2 lá mầm
	Câu 4
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	1 câu 
(0.5đ)
	1 câu

(1,5đ)
	1 câu
(0.5đ)
	
	
	
	
	
	3 câu 

(2,5đ)

	Chương8

Các nhóm thực vật
	
	
	Câu 3

Câu 6
	
	Câu 7

Câu 8
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	2câu (1.0đ)
	
	2câu (1.0đ)
	
	
	
	4 câu=

(2.0đ)

	Chương9

Vai trò của thực vật
	
	1 Ý

Câu 3

(1.0đ)
	
	
	
	
	
	1 Ý

Câu 3

(0.5 đ)
	

	Tổng
	
	0,5 câu (1.0đ)
	
	
	
	
	
	0,5 câu (0.5 đ)
	1 câu (1.5đ)

	Chương 10

Vi khuẩn Nấm.

 Địa Y
	
	
	
	
	
	1 Ý

Câu 4

(1.0đ)
	
	1 Ý

Câu 4

(0.5 đ )
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	0,5 câu (1.0đ)
	
	0,5 câu (0.5 đ)
	1 câu (1.5đ)

	Tổng
	3 câu
(1.5đ)
	1 câu

1 Ý

(1.5đ)
	3 câu
(1.5đ)
	1  câu
(1.5đ)
	2 câu
(1.0 đ)
	1 Ý

(1.0đ)
	
	
	

	(
	4 câu và 1 Ý
	Biết

4,0 điểm
	4 câu 
	Hiểu

3,0 điểm
	2 câu và 1 Ý
	Thấp

2,0 điểm
	
	Cao  2 Ý

1,0 điểm
	12 câu 10.0 đ


